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	THỨ
	TIẾT
	6A1

(VHươngA)
	6A2

(ThơmT)
	6A3

(NgaT)
	6A4

(T.AnhT)
	6A5

(QuânV)
	6A6

(ThủyT)
	7A1

(TràA)
	7A2

(T.HàB.A)
	7A3

(HạnhV)
	7A4

(HươngAT)
	7A5

(N.HàV)
	7A6

(HạnhA)
	7A7

(ThươngT)
	7A8

(QuỳT)
	7A9

(P.MaiV)

	2
	1
	VHươngA
	ThơmT
	NgaT
	T.AnhT
	QuânV
	ThủyT
	TràA
	T.HàB.A
	HạnhV
	HươngAT
	N.HàV
	HạnhA
	ThươngT
	QuỳT
	P.MaiV

	
	2
	VHươngA
	HằngL
	NgaT
	T.AnhT
	QuânV
	ThủyT
	TràA
	T.HàB.A
	HạnhV
	HươngAT
	N.HàV
	HạnhA
	LoanASN
	QuỳT
	P.MaiV

	
	3
	N.HàV
	QuânV
	HùngATD
	HạnhV
	ThủyT
	LiênCN
	TràA
	ThắmV
	NhungS
	Tựhọc74
	HươngAT
	HạnhA
	Luyến.cd
	QuỳT
	PhươngS

	
	4
	N.HàV
	QuânV
	AMỹ1
	HằngL
	ThủyT
	L.MaiV
	M.HàL
	T.AnhT
	P.HàT
	PhươngS
	HươngAT
	TrinhT
	L.AnhV
	ThảoA
	VHươngA

	
	5
	HằngL
	LiênCN
	HạnhV
	Luyến.cd
	AMỹ1
	L.MaiV
	HùngBTD
	T.AnhT
	LoanASN
	M.HàL
	G.My.nh
	An.cd
	PhươngS
	ThảoA
	VHươngA

	3
	1
	ThơmT
	QuânV
	AMỹ1
	HùngATD
	OanhA
	ThủyT
	Mike
	ThắmV
	NhungS
	HưngTD
	K.AnhHo
	PhươngS
	ThươngT
	LoanBSN
	P.MaiV

	
	2
	ThơmT
	QuânV
	HạnhV
	AMỹ1
	OanhA
	HùngATD
	Mike
	ThắmV
	K.AnhHo
	HươngAT
	N.HàV
	LoanASN
	HưngTD
	PhươngS
	P.MaiV

	
	3
	Shawn
	HùngATD
	NgaT
	ThảoA
	ThủyT
	HoàiA
	T.AnhT
	M.HàL
	HạnhV
	HươngAT
	N.HàV
	ThắmV
	AMỹ1
	K.AnhHo
	TrangN

	
	4
	Shawn
	Luyến.cd
	NgaT
	ThảoA
	ThủyT
	HoàiA
	T.AnhT
	NhungS
	HạnhV
	HThủyV
	HươngAT
	AMỹ1
	PhươngS
	L.AnhV
	TrangN

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Shawn
	ThuS
	HằngL
	LiênCN
	OanhA
	NguyệtS
	T.AnhT
	Mike
	Tựhọc73
	HThủyV
	M.HàL
	TrinhT
	ThươngT
	QuỳT
	VHươngA

	
	2
	Shawn
	AMỹ1
	LiênCN
	HạnhV
	HùngATD
	Tựhọc66
	T.AnhT
	Mike
	HưngTD
	HThủyV
	VHươngA
	K.AnhHo
	ThươngT
	Luyến.cd
	HằngL

	
	3
	HùngATD
	CĐề1
	HạnhV
	T.AnhT
	LiênCN
	HoàiA
	Mike
	T.HàB.A
	M.HàL
	An.cd
	VHươngA
	HằngL
	K.AnhHo
	HưngTD
	QuỳT

	
	4
	VHươngA
	HùngATD
	HạnhV
	T.AnhT
	AMỹ1
	LiênCN
	Mike
	K.AnhHo
	LHằngA
	T.HàB.A
	LoanASN
	HưngTD
	T.HàA.A
	HằngL
	QuỳT

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Shawn
	ThơmT
	LHằngA
	NguyệtS
	QuânV
	HùngATD
	An.cd
	NhungS
	P.HàT
	P.Anh.nh
	HươngAT
	ThắmV
	HằngL
	PhươngS
	HùngBTD

	
	2
	Shawn
	ThơmT
	HùngATD
	HạnhV
	QuânV
	Luyến.cd
	N.HàV
	An.cd
	LHằngA
	K.AnhHo
	AMỹ1
	PhươngS
	L.AnhV
	P.Anh.nh
	LoanASN

	
	3
	Luyến.cd
	AMỹ1
	NguyệtS
	HạnhV
	HằngL
	Tựhọc66
	N.HàV
	LoanBSN
	LHằngA
	PhươngS
	An.cd
	TrinhT
	T.HàA.A
	L.AnhV
	K.AnhHo

	
	4
	N.HàV
	VHươngA
	Luyến.cd
	AMỹ1
	NguyệtS
	HằngL
	LoanASN
	ThắmV
	An.cd
	LoanBSN
	NhungS
	TrinhT
	T.HàA.A
	L.AnhV
	PhươngS

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	ThuS
	ThơmT
	LHằngA
	ThảoA
	Luyến.cd
	L.MaiV
	NhungS
	T.AnhT
	P.HàT
	HThủyV
	VHươngA
	ThắmV
	ThươngT
	QuỳT
	G.My.nh

	
	2
	VHươngA
	ThơmT
	LHằngA
	HùngATD
	LiênCN
	L.MaiV
	N.HàV
	T.AnhT
	P.HàT
	T.HàB.A
	NhungS
	ThắmV
	L.AnhV
	ThảoA
	QuỳT

	
	3
	ThơmT
	VHươngA
	LiênCN
	T.AnhT
	HùngATD
	ThủyT
	N.HàV
	HùngBTD
	G.My.nh
	T.HàB.A
	HưngTD
	P.Anh.nh
	L.AnhV
	Tựhọc78
	QuỳT

	
	4
	ThơmT
	VHươngA
	NgaT
	LiênCN
	QuânV
	ThủyT
	TràA
	T.HàB.A
	HạnhV
	HươngAT
	N.HàV
	HạnhA
	P.Anh.nh
	L.AnhV
	P.MaiV

	
	5
	VHươngA
	ThơmT
	NgaT
	T.AnhT
	QuânV
	ThủyT
	TràA
	T.HàB.A
	HạnhV
	HươngAT
	N.HàV
	HạnhA
	ThươngT
	QuỳT
	P.MaiV

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	7A10

(P.HàT)
	7A11

(NhungS)
	8A1

(TuyếtA)
	8A2

(HoàiA)
	8A3

(DươngV)
	8A4

(LHằngA)
	8A5

(HảoSN)
	8A6

(ThắmV)
	8A7

(L.MaiV)
	8A8

(ThảoV)
	8A9

(SinhA)
	8A10

(L.AnhV)
	8A11

(N.AnhT)
	9A1

(T.HàA.A)
	9A2

(MaiT)

	2
	1
	P.HàT
	NhungS
	TuyếtA
	HoàiA
	DươngV
	LHằngA
	HảoSN
	ThắmV
	L.MaiV
	ThảoV
	SinhA
	L.AnhV
	N.AnhT
	T.HàA.A
	MaiT

	
	2
	P.HàT
	NhungS
	HườngT
	HoàiA
	HườngĐ
	LHằngA
	HậuT
	ThắmV
	HảoSN
	ThảoV
	SinhA
	L.AnhV
	N.AnhT
	T.HàA.A
	MaiT

	
	3
	HằngL
	G.My.nh
	HườngT
	HoàiA
	DươngV
	LHằngA
	HậuT
	LinhL
	T.HàA.A
	HườngĐ
	SinhA
	ThươngT
	HằngH
	N.AnhT
	VânA

	
	4
	LoanASN
	P.MaiV
	TuyếtA
	AS1
	DươngV
	MaiT
	HảoSN
	HằngH
	T.HàA.A
	HậuT
	TrungT
	VânH
	ThảoV
	N.AnhT
	YếnAV

	
	5
	NhungS
	P.MaiV
	DươngV
	AS1
	LiênBT
	HườngĐ
	QuânV
	T.HàA.A
	SơnĐ
	HậuT
	TrungT
	HùngATD
	ThảoV
	YếnAV
	QuyênSN

	3
	1
	HạnhA
	SinhA
	Shawn
	HảiV
	QuyênSN
	LoanASN
	HoàiA
	LinhHo
	MaiT
	M.HàL
	LinhL
	L.AnhV
	HằngH
	YếnAV
	TìnhS

	
	2
	HạnhA
	SinhA
	Shawn
	HảiV
	TuyếtA
	LinhHo
	HoàiA
	ThươngT
	MaiT
	QuyênSN
	XuânV
	L.AnhV
	ThảoV
	YếnAV
	CơTD

	
	3
	NhungS
	Luyến.cd
	LoanASN
	HườngT
	TuyếtA
	HảiV
	HậuT
	ThươngT
	L.MaiV
	HưngTD
	XuânV
	OanhA
	N.AnhT
	Mike
	ThaoCN

	
	4
	K.AnhHo
	HùngBTD
	LoanASN
	HườngT
	HưngTD
	HảiV
	HậuT
	ThắmV
	L.MaiV
	HằngH
	LinhHo
	OanhA
	N.AnhT
	Mike
	QuyênSN

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Luyến.cd
	K.AnhHo
	DươngV
	P.Anh.nh
	VânH
	MaiT
	HưngTD
	HằngH
	LinhHo
	G.My.nh
	LoanASN
	QuyênSN
	LHằngA
	ThaoCN
	YếnAV

	
	2
	HùngBTD
	TrinhT
	DươngV
	LinhHo
	TuyếtA
	MaiT
	HằngH
	T.HàA.A
	VânH
	ThảoV
	LoanASN
	M.HàL
	LHằngA
	SơnĐ
	YếnAV

	
	3
	HThủyV
	TrinhT
	Shawn
	LoanASN
	LiênBT
	HằngH
	SơnĐ
	T.HàA.A
	P.Anh.nh
	OanhA
	VânH
	ThươngT
	G.My.nh
	YếnAV
	MaiT

	
	4
	HThủyV
	LoanBSN
	Shawn
	VânH
	LiênBT
	P.Anh.nh
	HoàiA
	SơnĐ
	M.HàL
	OanhA
	G.My.nh
	ThươngT
	LinhHo
	YếnAV
	MaiT

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tựhọc10
	LoanBSN
	HườngT
	HảiV
	DươngV
	M.HàL
	G.My.nh
	LoanASN
	AMỹ1
	HậuT
	VânH
	LinhHo
	HườngĐ
	CơTD
	SơnĐ

	
	2
	G.My.nh
	HằngL
	HườngT
	HảiV
	DươngV
	HằngH
	M.HàL
	ThắmV
	T.HàA.A
	HậuT
	HườngĐ
	VânH
	QuyênSN
	Mike
	AMỹ2

	
	3
	P.HàT
	P.MaiV
	Shawn
	HườngĐ
	QuyênSN
	HảiV
	QuânV
	ThắmV
	HùngATD
	LinhHo
	XuânV
	G.My.nh
	M.HàL
	Mike
	YếnAV

	
	4
	P.HàT
	P.MaiV
	Shawn
	LinhL
	M.HàL
	HảiV
	QuânV
	HùngATD
	HảoSN
	QuyênSN
	XuânV
	HườngĐ
	LHằngA
	SơnĐ
	YếnAV

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	HạnhA
	TrinhT
	P.Anh.nh
	HườngT
	VânH
	HưngTD
	QuânV
	LoanASN
	MaiT
	HằngH
	TrungT
	L.AnhV
	QuyênSN
	N.AnhT
	VânA

	
	2
	HThủyV
	TrinhT
	TuyếtA
	HườngT
	P.Anh.nh
	LoanASN
	HằngH
	ThươngT
	MaiT
	OanhA
	TrungT
	QuyênSN
	ThảoV
	N.AnhT
	Luyến.cd

	
	3
	HThủyV
	NhungS
	TuyếtA
	VânH
	LinhHo
	MaiT
	HảoSN
	ThươngT
	L.MaiV
	ThảoV
	SinhA
	OanhA
	N.AnhT
	QuyênSN
	SơnĐ

	
	4
	P.HàT
	SinhA
	VânH
	HoàiA
	LiênBT
	LHằngA
	LinhHo
	G.My.nh
	L.MaiV
	ThảoV
	HùngATD
	ThươngT
	HưngTD
	T.HàA.A
	MaiT

	
	5
	P.HàT
	NhungS
	TuyếtA
	HoàiA
	DươngV
	LHằngA
	HảoSN
	ThắmV
	L.MaiV
	ThảoV
	SinhA
	L.AnhV
	N.AnhT
	T.HàA.A
	MaiT

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	9A3

(VinhĐ)
	9A4

(LiênBT)
	9A5

(HậuT)
	9A6

(YếnBV)
	9A7

(BLiênA)
	9A8

(HườngT)
	9A9

(TrinhT)
	9A10

(LoanV)
	9A11

(Nhung.cd)
	10A

(VânA)
	10B

(DungV)
	10C

(LanBT)
	10D

(HồngT)
	10E

(QuyênSN)
	10G

(LinhL)

	2
	1
	VinhĐ
	LiênBT
	HậuT
	YếnBV
	BLiênA
	HườngT
	TrinhT
	LoanV
	Nhung.cd
	VânA
	DungV
	LanBT
	HồngT
	QuyênSN
	LinhL

	
	2
	QuyênSN
	LiênCN
	TuyếtA
	YếnBV
	LiênBT
	C.NhưV
	SơnĐ
	LoanV
	CơTD
	VânA
	DungV
	LanBT
	DươngV
	VânH
	LinhL

	
	3
	VinhĐ
	SơnĐ
	TuyếtA
	LiênAT
	LiênBT
	C.NhưV
	TrinhT
	LoanV
	ThảoV
	HươngTi
	DungV
	HệL
	ThuầnS
	CơTD
	QuyênSN

	
	4
	C.NhưV
	LiênBT
	LiênCN
	LiênAT
	HùngBTD
	SơnĐ
	GiangA
	Nhung.cd
	AMỹ2
	NgaT
	LanAT
	ThuầnS
	HiềnA.A
	T.HàB.A
	MậuH

	
	5
	C.NhưV
	DungV
	HảoSN
	ThuầnS
	BLiênA
	HườngT
	GiangA
	VinhĐ
	N.AnhT
	NgaT
	LanAT
	HươngTi
	HiềnA.A
	ChiT
	MậuH

	3
	1
	CơTD
	TrangN
	HậuT
	HùngBTD
	AMỹ2
	HườngT
	ThaoCN
	LoanV
	N.AnhT
	DungV
	H.HàA
	VânA
	TrangTi
	VânH
	HThủyV

	
	2
	ThaoCN
	TrangN
	HậuT
	AMỹ2
	KDungASi
	HườngT
	TìnhS
	ChungT
	N.AnhT
	DungV
	HùngBTD
	VânA
	VânH
	TrangTi
	NgaT

	
	3
	VânA
	DungV
	NhãnV
	QuyênSN
	P.MaiV
	HạnhA
	LoanV
	ChungT
	ThảoV
	VânH
	HệL
	HùngBTD
	KDungASi
	T.NhưV
	HThủyV

	
	4
	VânA
	DungV
	NhãnV
	ThaoCN
	P.MaiV
	HạnhA
	LoanV
	TìnhS
	ThảoV
	LoanBĐ
	VânH
	KDungASi
	HồngT
	AMỹ2
	TrangTi

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	ThuầnS
	LiênBT
	NhãnV
	VinhĐ
	TìnhS
	C.NhưV
	CơTD
	ThuýN
	KDungASi
	HệL
	AMỹ2
	LanBT
	Nhung.cd
	T.HàB.A
	HoàiA

	
	2
	CơTD
	LiênBT
	NhungL
	YếnBV
	Nhung.cd
	KDungASi
	QuyênSN
	ThuýN
	TìnhS
	MaiSN
	An.cd
	ThúyV
	HệL
	T.HàB.A
	HoàiA

	
	3
	C.NhưV
	Luyến.cd
	VinhĐ
	YếnBV
	ThaoCN
	KDungASi
	ThuýN
	TuyếtA
	ThảoV
	HùngBTD
	ThuầnS
	ThúyV
	DươngV
	HệL
	CơTD

	
	4
	C.NhưV
	CơTD
	HùngBTD
	QuyênSN
	VinhĐ
	TìnhS
	ThuýN
	TuyếtA
	ThảoV
	ThuầnS
	HệL
	HằngH
	DươngV
	AMỹ2
	NguyệtS

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	QuyênSN
	DungV
	VinhĐ
	LiênAT
	P.MaiV
	C.NhưV
	TrinhT
	LoanV
	ThaoCN
	NgaT
	H.HàA
	ThúyV
	HồngT
	T.NhưV
	LinhL

	
	2
	HươngAT
	DungV
	ThuầnS
	LiênAT
	P.MaiV
	C.NhưV
	TrinhT
	VinhĐ
	SơnĐ
	HệL
	H.HàA
	Nhung.cd
	HồngT
	T.NhưV
	NgaT

	
	3
	HươngAT
	HảoSN
	HậuT
	HLiênA
	KDungASi
	SơnĐ
	LoanV
	CơTD
	HạnhA
	DungV
	LanAT
	HằngH
	VânH
	Nhung.cd
	NgaT

	
	4
	C.NhưV
	HLiênA
	HậuT
	Nhung.cd
	VinhĐ
	HùngBTD
	LoanV
	KDungASi
	HạnhA
	VânH
	DungV
	VânA
	CơTD
	ChiT
	MinhTD

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	HươngAT
	HLiênA
	NhãnV
	VinhĐ
	LiênBT
	LiênCN
	Nhung.cd
	ChungT
	SơnĐ
	NgaT
	MaiSN
	HệL
	AMỹ2
	ChiT
	HoàiA

	
	2
	HươngAT
	HảoSN
	NhãnV
	HLiênA
	LiênBT
	HùngBTD
	SơnĐ
	ChungT
	KDungASi
	An.cd
	VânH
	LoanBĐ
	HệL
	ChiT
	Nhung.cd

	
	3
	VinhĐ
	LiênBT
	Luyến.cd
	YếnBV
	P.MaiV
	HườngT
	LoanV
	KDungASi
	Nhung.cd
	VânA
	LanAT
	LanBT
	HồngT
	MinhTD
	NgaT

	
	4
	Luyến.cd
	SơnĐ
	HảoSN
	YếnBV
	BLiênA
	Nhung.cd
	TrinhT
	LoanV
	N.AnhT
	VânA
	HươngTi
	LanBT
	HiềnA.A
	QuyênSN
	HThủyV

	
	5
	VinhĐ
	LiênBT
	HậuT
	YếnBV
	BLiênA
	HườngT
	TrinhT
	LoanV
	Nhung.cd
	VânA
	DungV
	LanBT
	HồngT
	QuyênSN
	LinhL

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
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	THỨ
	TIẾT
	10H

(MậuH)
	11A

(MayA)
	11B

(NhungV)
	11C

(NhungL)
	11D

(TùngT)
	11E

(NhungT)
	11G

(PhượngT)
	11H

(An.cd)
	11I

(ĐanH)
	12A

(HLiênA)
	12B

(NgọcA)
	12C

(ChungT)
	12D

(LoanAĐ)
	12E

(T.HiềnT)
	12G

(LanAT)

	2
	1
	MậuH
	MayA
	NhungV
	NhungL
	TùngT
	NhungT
	PhượngT
	An.cd
	ĐanH
	HLiênA
	NgọcA
	ChungT
	LoanAĐ
	T.HiềnT
	LanAT

	
	2
	T.HiềnT
	PhượngT
	NhungV
	HươngV
	TùngT
	NhungT
	ĐanH
	MậuH
	HoaT
	HLiênA
	NgọcA
	YếnAV
	An.cd
	HiềnA.A
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